CHỦ ĐỀ: MỖI NGƯỜI MỘT VẺ
BÀI 1: ĐIỀU KÌ DIỆU
ĐỌC: ĐIỀU KÌ DIỆU
(15 câu)
I. NHẬN BIẾT (05 CÂU)
Câu 1: Bài thơ Điều kì diệu được viết theo thể thơ nào? 
Trả lời: 
Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ.
Câu 2: Liệt kê những câu thơ cho thấy các bạn nhỏ nhận ra mỗi đứa mình một khác?
Trả lời: 
Những câu thơ cho thấy các bạn nhỏ nhận ra “mỗi đứa mình một khác” là:
- Chẳng giọng nào giống nhau
- Có bạn thích đứng đầu
- Có bạn hay giận dỗi
- Có bạn thích thay đổi
- Có bạn nhiều ước mơ
Câu 3: Ở khổ thơ thứ 2 của bài thơ Điều kì diệu, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
Trả lời: 
Các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ thứ 2 là: 
- Liệt kê
- Điệp ngữ
Câu 4: Bạn nhỏ trong bài thơ cảm thấy như thế nào khi nhận ra mỗi người có một vẻ riêng? Điều đó thể hiện ở khổ thơ nào?
Trả lời: 
- Khi nhận ra mỗi người có một vẻ riêng, bạn nhỏ cảm thấy lo lắng mọi người sẽ vì sự khác nhau, khác biệt mà không thân thiết, thấu hiểu nhau và trở nên xa cách.
- Điều đó thể hiện ở khổ thơ thứ 3 của bài thơ.
“Bạn có nghĩ vu vơ
Mình khác nhau nhiều thế
Nếu mỗi người một vẻ
Liệu mình có cách xa?”
Câu 5: Khi còn cảm thấy lo lắng vì sự khác biệt giữa mỗi người, bạn nhỏ phát hiện ra điều gì trong vườn hoa của mẹ?
Trả lời: 
Trong vườn hoa của mẹ là những bông hoa lung linh, rực rỡ màu sắc và bông nào cũng tươi xinh.

II. THÔNG HIỂU (05 CÂU)
Câu 1: Dựa vào đâu em nhận biết được thể thơ của bài thơ Điều kì diệu? 
Trả lời: 
Số tiếng trên mỗi dòng thơ là 5 tiếng.
Câu 2: Bài thơ Điều kì diệu mang giọng điệu như thế nào?
Trả lời: 
Bài thơ “Điều kì diệu” mang giọng điệu vui tươi, hồn nhiên, trong sáng.
Câu 3: Nội dung của bài thơ Điều kì diệu là gì?
Trả lời: 
Nội dung của bài thơ “Điều kì diệu” là: Mỗi người chúng ta đều có những nét riêng, là đặc trưng riêng của mỗi người, chúng ta nên tự tin vào điều đó.
Câu 4: Bài thơ Điều kì diệu gửi gắm thông điệp gì tới người đọc?
Trả lời: 
Bài thơ “Điều kì diệu” gửi gắm thông điệp: Hãy tự tin là chính mình.
Câu 5: Bài thơ sử dụng bao nhiêu từ láy? Đó là những từ láy nào?
Trả lời: 
- Bài thơ sử dụng 3 từ láy.
- Đó là: ngân nga, vu vơ, lung linh.

III. VẬN DỤNG (03 CÂU)
Câu 1: Tác dụng của biện pháp liệt kê và điệp ngữ ở khổ thơ thứ 2 bài thơ Điều kì diệu là gì?
Trả lời: 
Tác dụng của biện pháp liệt kê và điệp ngữ ở khổ thơ thứ 2:
- Chứng minh rằng trong cuộc sống, mỗi người một vẻ, không ai giống ai hoàn toàn.
- Tạo nhịp điệu nhịp nhàng cho khổ thơ.
- Tạo giọng điệu hồn nhiên, trong sáng.
Câu 2: Câu hỏi Liệu mình có cách xa? có phải hoàn toàn dùng để hỏi không? Vì sao?
Trả lời: 
Câu hỏi “Liệu mình có cách xa?” vừa dùng để hỏi và vừa dùng để bộc lộ cảm xúc lo lắng về sự khác biệt giữa mọi người sẽ tạo nên khoảng cách xa lạ.
Câu 3: Hình ảnh Dàn đồng ca vang lừng ở cuối bài thơ tượng trưng cho điều gì?
Trả lời: 
Hình ảnh “Dàn đồng ca vang lừng” ở cuối bài thơ tượng trưng cho sự đoàn kết, thống nhất của một tập thể lớn mạnh.

IV. VẬN DỤNG CAO (02 CÂU)
Câu 1: Đối với những người có đặc điểm khác nhau trong cuộc sống, chúng ta cần có thái độ như thế nào?
Trả lời: 
Chúng ta cần tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của mỗi người trong cuộc sống. 
Câu 2: Nếu như thấy bản thân có điểm khác biệt so với người khác, em nên làm gì?
Trả lời: 
- Tự tin về điểm khác biệt của bản thân.
- Tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện, hoàn thiện bản thân.
 Chỉ khi đó, em mới tỏa sáng và được mọi người quý mến.
